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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:   26   /QĐ-CĐĐTĐL
	Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2018


 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định về công tác khen thưởng, kỷ luật và đánh giá kết quả rèn luyện 

của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội


HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 5194/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội trên cơ sở Trường Trung học Điện tử - Điện lạnh Hà Nội;
Căn cứ Quy chế công tác HSSV trong trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quy định đối với học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 21/QĐ-CĐĐTĐL ngày 31 tháng 1 năm 2018 của Hiệu trưởng Nhà trường;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Quy định về công tác khen thưởng kỷ luật và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ năm học 2017 - 2018; bãi bỏ Quyết định số 444/QĐ-ĐTĐL ngày 7 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội ban hành Tiêu chuẩn đánh giá điểm rèn luyện đối với học sinh, sinh viên.
Điều 3. Các ông bà là trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, các giáo viên chủ nhiệm, các tập thể lớp và học sinh, sinh viên của Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 
Nơi nhận:
- BGH;
- Các Phòng/Khoa/Trung tâm;

- Lưu: VT.
	TL. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Tiến Dũng


QUY ĐỊNH
CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 
CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-CĐĐTĐL ngày 1/2/2018 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội)
CHƯƠNG 1
 QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về công tác khen thưởng, kỷ luật và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội (sau đây gọi chung là Trường).
2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác học sinh, sinh viên trong Trường.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Học sinh, sinh viên (HSSV) quy định tại Quy chế này là người đang học các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hệ chính quy trong Trường. Người học chương trình đào tạo trình độ cao đẳng được gọi là sinh viên, người học chương trình đào tạo hệ trung cấp, sơ cấp được gọi là học sinh.
2. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) là người trực tiếp quản lý lớp HSSV, thực hiện nhiệm vụ theo các quy định về công tác GVCN do Nhà trường ban hành. Hiệu trưởng ra Quyết định phân công GVCN theo năm học và được điều chỉnh bổ sung theo đề xuất của Trưởng khoa hoặc Phòng công tác học sinh, sinh viên.
3. Lớp học sinh, sinh viên được tổ chức bao gồm những HSSV cùng nghề, khoá học và được duy trì ổn định trong cả khoá học. Biên chế lớp do Phòng công tác học sinh, sinh viên tham mưu và do Hiệu trưởng quyết định theo các quy định của Nhà trường.
Các lớp học độc lập do Phòng Đào tạo tổ chức trong quá trình đào tạo chỉ phục vụ mục đích học tập theo học chế tín chỉ.

4. Ban cán sự lớp HSSV gồm lớp trưởng và các lớp phó (gọi chung là cán bộ lớp) do tập thể HSSV trong lớp bầu, được Phòng Công tác học sinh, sinh viên công nhận. Nhiệm kỳ của ban cán sự lớp theo năm học hoặc khoá học và được điều chỉnh bổ sung theo đề xuất của GVCN. Nhiệm vụ của ban cán sự lớp HSSV gồm:
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của Trường, phòng, khoa;
b) Đôn đốc HSSV trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nề nếp tự quản trong lớp;

c) Tổ chức, động viên giúp đỡ những HSSV gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho HSSV của lớp liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác của lớp; đề nghị khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ), Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Hiệu trưởng giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của HSSV trong lớp;

d) Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong mọi hoạt động của lớp;

đ) Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học, khoá học và những việc đột xuất của lớp với khoa hoặc Phòng Công tác học sinh, sinh viên.
CHƯƠNG 2
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN
Điều 3. Nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên
1. Đảm bảo khách quan, công khai, chính xác.
2. Đảm bảo quyền bình đẳng, dân chủ của HSSV.
3. Đảm bảo đánh giá đầy đủ các nội dung, tiêu chí và quy trình thực hiện.
4. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, bộ phận liên quan trong Nhà trường.
Điều 4. Nội dung và thang điểm đánh giá
Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV là đánh giá về ý thức, thái độ và kết quả học tập của HSSV. Điểm đánh giá tính theo thang điểm 100. Cụ thể nội dung đánh giá và khung điểm như sau:
1. Ý thức, thái độ và kết quả học tập: Tối đa 30 điểm.
2. Ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của Nhà trường: Tối đa 25 điểm.
3. Ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội: Tối đa 25 điểm.
4. Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức khác của Nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng: Tối đa 20 điểm.
Điều 5. Tiêu chí trong các nội dung đánh giá
1. Tiêu chí về ý thức, thái độ và kết quả học tập (30 điểm):
a) Ý thức và thái độ trong học tập (0 - 8 điểm): Đánh giá nhận thức và mức độ tự giác trong học tập của HSSV, thể hiện qua các mặt sau: chú ý nghe giảng bài trên lớp, hăng hái tham gia xây dựng bài giảng; nghiêm túc, chuyên cần trong thực hành, thực tập; học bài và làm bài đầy đủ; luôn chuẩn bị đủ đồ dùng học tập, dụng cụ thực hành, tài liệu phục vụ cho học tập; có trách nhiệm với quá trình và kết quả học tập của bản thân. Tiêu chí này được đánh giá theo các mức độ sau:
- Có ý thức và thái độ học tập tốt: 


8 điểm

- Có ý thức và thái độ học tập khá: 

7 điểm

- Có ý thức và thái độ học tập trung bình: 
6 điểm

- Có ý thức và thái độ học tập yếu:


0 điểm

b) Ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học (0 - 4 điểm):

- Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa do Nhà trường tổ chức:  3 điểm. 
Mỗi lần tự ý vắng mặt hoặc không nghiêm túc khi tham gia sẽ bị trừ 1 điểm.

- Có tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc có hỗ trợ giáo viên trong các hội thi, cuộc thi: 1 điểm
c) Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi (0 - 6 điểm):
- Tham gia đầy đủ và nghiêm túc trong các kỳ thi:  5 điểm. Nếu tự ý bỏ thi một môn trở lên hoặc vi phạm quy chế thi 1 lần trở lên sẽ không được tính điểm nội dung này.
- Tham gia thi HSSV giỏi, thi tay nghề các cấp; tham gia các cuộc thi về chuyên môn, kiến thức, kỹ năng khác do Trường tổ chức: 1 điểm
d) Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập (0 - 4 điểm): Đánh giá sự nỗ lực của HSSV trong việc khắc phục các khó khăn để đạt được kết quả học tập tốt nhất. Tiêu chí này đánh giá thông qua việc HSSV phấn đấu để đủ điều kiện thi và thi đạt tất cả các học phần/mô đun sẽ đạt 4 điểm. Nếu bị cấm thi, thi lại sẽ bị trừ điểm như sau:

- Mỗi một học phần/mô đun không được thi: 
Trừ 2 điểm


- Mỗi một học phần/mô đun phải thi lại: 

Trừ 1 điểm

đ) Kết quả học tập (0 - 8 điểm): Được đánh giá dựa trên kết quả xếp loại học tập theo học kỳ của HSSV, cụ thể như sau:

- Xuất sắc: 

8 điểm


- Giỏi:


7 điểm


- Khá:


6 điểm


- Trung bình:

5 điểm


- Yếu:


0 điểm
2. Tiêu chí đánh giá về ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của Nhà trường (25 điểm)
a) Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công dân, các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, của cơ quan quản lý thực hiện trong Nhà trường (10 điểm):
- Chấp hành tốt quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, cơ quan quản lý thực hiện trong Nhà trường: 10 điểm.

- Nếu có căn cứ xác định vi phạm pháp luật từ 1 lần trở lên: 0 điểm.

- Nếu có căn cứ xác định vi phạm các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, các cơ quan quản lý thực hiện trong Nhà trường: Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị  trừ từ 5 đến 10 điểm/lần vi phạm.

b) Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác của Nhà trường (15 điểm)

- Chấp hành tốt các nội quy, quy chế và quy định của Nhà trường: 15 điểm.

- Bị trừ điểm trong các trường hợp sau đây:

- Đi học muộn, mất trật tự, làm việc riêng, ngủ, không đeo thẻ... trong giờ học, bị giáo viên hoặc phòng chức năng nhắc nhở: trừ 2 điểm/lần vi phạm.


- Vi phạm nội quy, quy định bị giáo viên chủ nhiệm phê bình, nhắc nhở trước lớp: trừ 3 điểm/lần vi phạm


- Vi phạm nội quy, quy định bị xử lý kỷ luật khiển trách: trừ 5 điểm

- Vi phạm nội quy, quy định bị xử lý kỷ luật cảnh cáo: trừ 10 điểm

3. Tiêu chí đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường (25 điểm)
a) Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao (10 điểm):
- Tích cực hưởng ứng các hoạt động và trực tiếp tham gia ít nhất một hoạt động: 10 điểm.
- Hưởng ứng và có mặt đầy đủ trong các hoạt động: 8 điểm

- Vắng mặt không lý do trong các hoạt động được Nhà trường huy động, triệu tập: trừ 5 điểm/1 lần vi phạm.

- HSSV là người khuyết tật hoặc mắc bệnh phải hạn chế hoạt động, được đánh giá ý thức tham gia các hoạt động tùy theo tình trạng sức khỏe phù hợp, đảm bảo sự công bằng trong từng trường hợp cụ thể.
b) Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội do Nhà trường phát động, tổ chức (10 điểm)
- Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động: 10 điểm
- Tham gia chưa tích cực hoặc chưa đạt hiệu quả cao: 5 điểm
- Không tham gia hoặc tham gia thiếu nghiêm túc: 0 điểm.

c) Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội do Nhà trường phát động, tổ chức (5 điểm)
- Tham gia đầy đủ và tích cực: 5 điểm
- Tham gia chưa tích cực hoặc chưa đạt hiệu quả cao:  2 điểm

- Không tham gia hoặc tham gia thiếu nghiêm túc: 0 điểm

4. Tiêu chí đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức khác của Nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng (20 điểm)
Tiêu chí này được áp dụng với 3 nhóm đối tượng:

- HSSV là cán bộ lớp, cán bộ đoàn: Đánh giá theo mục (i) 
- HSSV không phải là cán bộ lớp, cán bộ đoàn nhưng có tham gia tích cực vào hoạt động chung của Trường, khoa, lớp: Đánh giá theo mục (ii)
- HSSV có thành tích xuất sắc được khen thưởng: Đánh giá theo mục (iii). Nếu HSSV được khen thưởng đã được chấm điểm theo mục (i) hoặc mục (ii) thì có thể chọn mục có điểm cao nhất.
Như vậy, HSSV lựa chọn tương ứng một trong 3 mục (i), (ii), (iii) chứ không cộng dồn điểm từ 3 mục này.
(i) Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín, kỹ năng tổ chức và hiệu quả công việc của học sinh, sinh viên được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác của HSSV trong Nhà trường
- HSSV là lớp trưởng, bí thư chi đoàn, hoặc tham gia BCH Đoàn Trường căn cứ theo kết quả công tác để đánh giá điểm như sau:


+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 
20 điểm


+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

15 điểm


+ Hoàn thành nhiệm vụ:

10 điểm


+ Không hoàn thành nhiệm vụ:
  0 điểm

- HSSV là lớp phó, phó bí thư chi đoàn hoặc tham gia các tổ chức thuộc Đoàn TNCS của Trường, căn cứ theo kết quả công tác để đánh giá điểm như sau:


+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 15 điểm


+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

10 điểm


+ Hoàn thành nhiệm vụ:

  5 điểm


+ Không hoàn thành nhiệm vụ:
  0 điểm

(ii) Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, khoa và Nhà trường: HSSV không phải là cán bộ lớp, nhưng tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào chung của lớp, khoa và Nhà trường
- Tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động phong trào có phạm vi ảnh hưởng từ cấp khoa, cấp Trường trở lên: 15 điểm
- Tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động phong trào có phạm vi ảnh hưởng tại lớp: 10 điểm

- Không chủ động, tích cực tham gia các phong trào: 0 điểm.

(iii) Có thành tích trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được khen thưởng
- Cấp thành phố hoặc tương đương trở lên: 20 điểm

Khen cấp Trường hoặc tương đương: 15 điểm

Làm việc tốt được nhiều người ghi nhận hoặc được biểu dương trên các diễn đàn, phương tiện truyền thông: 10 điểm

Điều 6. Phân loại kết quả rèn luyện
1. Kết quả rèn luyện của HSSV được phân thành 05 loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu. Cụ thể:
a) Loại xuất sắc: Từ 90 đến 100 điểm;
b) Loại tốt: Từ 80 đến dưới 90 điểm;
c) Loại khá: Từ 70 đến dưới 80 điểm;
d) Loại trung bình: Từ 50 đến dưới 70 điểm;
đ) Loại yếu: Dưới 50 điểm.
2. HSSV bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại khá, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại trung bình.
Điều 7. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên
1. Hiệu trưởng Nhà trường quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV. Hội đồng gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng: Là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Nhà trường;
b) Thường trực Hội đồng: Là trưởng đơn vị phụ trách công tác HSSV;
c) Các ủy viên: Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban liên quan, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường.
2. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện
a) Đến thời điểm đánh giá theo quy định, HSSV căn cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết theo quy định của Nhà trường;
b) Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp để xem xét, đánh giá, thông qua mức điểm tự đánh giá của từng HSSV trên cơ sở kết quả rèn luyện thực tế và phải được quá 1/2 ý kiến đồng ý của tập thể lớp. Kết quả cuộc họp đánh giá của lớp phải được ghi biên bản, có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm (người chủ trì) và thư ký cuộc họp (do cuộc họp đề xuất); Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm lưu trữ phiếu tự đánh giá của HSSV.
c) Trưởng khoa căn cứ biên bản đề nghị của lớp, xem xét, đánh giá và chuyển kết quả về cho Thường trực hội đồng để tổng hợp, báo cáo Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV của Trường;
d) Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV của Trường xem xét, thống nhất, trình Hiệu trưởng;
đ) Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định công nhận kết quả rèn luyện của HSSV.
3. Kết quả rèn luyện của HSSV phải được thông báo cho HSSV ít nhất 20 ngày trước khi ban hành quyết định và phải được công khai trong toàn Trường.
Điều 8. Thời gian đánh giá và cách tính điểm
1. Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV được tiến hành định kỳ theo học kỳ, năm học và toàn khóa học.
2. Điểm rèn luyện của HSSV trong kỳ học là tổng số điểm đạt được theo các tiêu chí, nội dung đánh giá quy định. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các kỳ học trong năm học đó. Điểm rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện của các năm học.
3. HSSV có thời gian nghỉ học tạm thời, khi tiếp tục theo học thì không thực hiện đánh giá trong thời gian nghỉ học.
Điều 9. Sử dụng kết quả đánh giá rèn luyện của học sinh, sinh viên
1. Kết quả rèn luyện toàn khóa học của HSSV được lưu trong hồ sơ quản lý tại Trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện khi kết thúc khóa học.
2. Kết quả rèn luyện được sử dụng để xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và các chế độ khác liên quan đến quyền lợi của HSSV.
3. Kết quả rèn luyện xuất sắc được Nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng.
Điều 10. Quyền khiếu nại của học sinh, sinh viên về kết quả đánh giá rèn luyện
1. HSSV có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng nếu thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện chưa chính xác. Khi nhận được đơn khiếu nại, Trường có trách nhiệm giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.
2. Trình tự khiếu nại, giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
CHƯƠNG 3
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT HỌC SINH, SINH VIÊN
Điều 11. Nội dung, hình thức khen thưởng học sinh, sinh viên
1. Khen thưởng theo chuyên đề hoặc đột xuất đối với cá nhân và lớp học sinh, sinh viên thành tích xứng đáng cần được biểu dương, khen thưởng kịp thời theo các nội dung, mức khen thưởng do Hiệu trưởng quy định. Cụ thể:
a) Đạt giải trong kỳ thi tay nghề các cấp; thi văn hóa, văn nghệ, thể thao và các cuộc thi tài năng khác; có sáng kiến trong học tập, lao động; có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị;
b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, đoàn thể của HSSV, hoạt động thanh niên xung kích, HSSV tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ), trong ký túc xá, trong hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao;
c) Có thành tích trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; dũng cảm cứu người bị nạn; chống tiêu cực, tham nhũng;
d) Các thành tích đặc biệt khác.
2. Khen thưởng định kỳ đối với cá nhân và lớp HSSV được tiến hành vào cuối năm học. Cụ thể:
a) Khen thưởng định kỳ đối với cá nhân theo 04 danh hiệu: 
- Học sinh, sinh viên giỏi: đối với trường hợp xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên; 
- Học sinh, sinh viên xuất sắc: đối với trường hợp xếp loại học tập và rèn luyện xuất sắc;
- Cán bộ lớp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: HSSV là lớp trưởng hoặc lớp phó đảm bảo các tiêu chí sau: xếp loại học tập cả năm học đạt từ khá trở lên; xếp loại rèn luyện năm học đạt xuất sắc; tập thể lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến trở lên hoặc bản thân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen, giấy khen cấp Trường trở lên; được tập thể lớp tín nhiệm, đề cử khen thưởng. Mỗi lớp chỉ được đề cử khen 1 HSSV.
- HSSV vượt khó vươn lên trong học tập: là các HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: mồ côi không nơi nương tựa, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyết tật, tàn tật, đặc biệt khó khăn về mặt kinh tế, ... đảm bảo các tiêu chí sau: xếp loại học tập cả năm học đạt từ khá trở lên; xếp loại rèn luyện năm học đạt từ tốt trở lên; được tập thể lớp nhất trí đề cử khen thưởng.
b) Khen thưởng định kỳ đối với lớp học sinh, sinh viên theo 02 danh hiệu: 
- Lớp học sinh, sinh viên tiên tiến:

+ Có từ 25% HSSV có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ khá trở lên;

+ Có cá nhân đạt danh hiệu HSSV giỏi trở lên;
+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém;

 

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tham gia đầy đủ các hoạt động do Nhà trường triển khai.

- Lớp học sinh, sinh viên xuất sắc: Đạt danh hiệu Lớp HSSV xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp HSSV tiên tiến và có từ 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu HSSV xuất sắc.

- Tỷ lệ khen thưởng lớp đạt danh hiệu Lớp học sinh, sinh viên tiên tiến không vượt quá 25%, danh hiệu Lớp học sinh, sinh viên xuất sắc không vượt quá 10% tổng số lớp trong Trường (không kể các lớp năm cuối)
c) Đối với các lớp HSSV năm cuối cùng thì không khen thưởng các danh hiệu tại khoản 2 mục a và b của Điều này, chỉ xét khen thưởng danh hiệu tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc đối với những HSSV có kết quả tốt nghiệp đạt loại giỏi và xuất sắc.
d) Việc đánh giá, xếp loại học tập của HSSV được thực hiện theo quy định hiện hành về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Đối với môn học, mô đun, tín chỉ nào chưa kết thúc ở thời điểm đánh giá thì lấy điểm tổng hợp kết quả kiểm tra thường xuyên, định kỳ của môn học, mô đun, tín chỉ đó làm căn cứ để đánh giá, xếp loại. Không xét khen thưởng đối với HSSV bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc môn học, mô đun, tín chỉ trong năm học đó dưới điểm trung bình.
Điều 12. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng học sinh, sinh viên
1. Đầu kỳ học hoặc năm học, Trường tổ chức cho HSSV và các lớp đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và lớp HSSV.
2. Thủ tục xét khen thưởng
a) Đến kỳ xét khen thưởng, giáo viên chủ nhiệm họp lớp, xem xét và đề xuất các danh hiệu khen thưởng, lập danh sách kèm theo bản thành tích của Lớp HSSV và thành tích cá nhân, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm để gửi Khoa chuyên môn;
b) Khoa chuyên môn xem xét, thông qua đề xuất khen thưởng của các lớp HSSV, chuyển thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV của Trường;
c) Thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV của Trường căn cứ đề nghị của Khoa chuyên môn xem xét, tổng hợp và báo cáo Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV tổ chức họp, xét và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường công nhận danh hiệu đối với cá nhân và Lớp HSSV.
3. Quyết định công nhận danh hiệu cá nhân của HSSV phải được lưu trong hồ sơ quản lý HSSV.
Điều 13. Hình thức kỷ luật đối với học sinh, sinh viên
1. HSSV có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi để xem xét phê bình hoặc áp dụng một trong 04 hình thức kỷ luật sau:
a) Khiển trách: Đối với HSSV có hành vi vi phạm lần đầu và mức độ nhẹ;
b) Cảnh cáo: Đối với HSSV đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;
c) Đình chỉ học tập có thời hạn: Đối với HSSV đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi HSSV không được làm;
d) Buộc thôi học: Đối với HSSV đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm rất nghiêm trọng hoặc có hành vi phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự.
2. Quy định chi tiết về hành vi vi phạm để áp dụng theo từng hình thức kỷ luật được nêu tại Phụ lục kèm theo của Quy chế này. 

Điều 14. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật học sinh, sinh viên
1. Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV do Hiệu trưởng quyết định thành lập, gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng: Là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Nhà trường;
b) Thường trực Hội đồng: Là trưởng đơn vị phụ trách công tác HSSV của Trường;
c) Các ủy viên: Là đại diện các khoa, phòng, ban có liên quan, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên (nếu có) của Trường.
2. Trình tự, thủ tục xét kỷ luật:
a) HSSV mắc khuyết điểm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật, cam kết sẽ sửa chữa khuyết điểm, không tái phạm…. Giáo viên chủ nhiệm liên hệ với gia đình HSSV để thông báo và xin ý kiến. Trường hợp HSSV mắc khuyết điểm không làm bản tự kiểm điểm thì chỉ cần ý kiến của gia đình HSSV.
b) Giáo viên chủ nhiệm lớp chủ trì họp với tập thể lớp HSSV để phân tích và xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên khoa chuyên môn.
c) Khoa xem xét, thông qua hình thức kỷ luật và đề nghị Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV của Trường;
d) Thường trực Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV báo cáo Chủ tịch Hội đồng về hình thức kỷ luật HSSV. Chủ tịch Hội đồng xem xét, nếu thấy cần thiết thì triệu tập họp Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV để xem xét hình thức kỷ luật.

Thành phần dự họp xét kỷ luật HSSV của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV ngoài các thành viên của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV và giáo viên chủ nhiệm lớp có HSSV vi phạm, còn có đại diện tập thể lớp có HSSV vi phạm và HSSV có hành vi vi phạm (các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến nhưng không được quyền biểu quyết). Nếu HSSV vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng) thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Kết quả họp Hội đồng phải được ghi biên bản.

Căn cứ đề xuất của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV, Hiệu trưởng sẽ ra quyết định kỷ luật.
3. Quyết định kỷ luật của HSSV phải có điều khoản ghi rõ thời gian bị thi hành kỷ luật và phải được lưu vào hồ sơ quản lý HSSV. Nhà trường sẽ thông báo về gia đình HSSV về việc xử lý kỷ luật của HSSV. Trường hợp HSSV bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, Trường sẽ gửi thông báo cho địa phương, nơi HSSV có hộ khẩu thường trú để quản lý, giáo dục.
Điều 15. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật
1. Sau thời hạn 03 tháng đối với trường hợp bị khiển trách, 06 tháng đối với trường hợp bị cảnh cáo kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành, nếu HSSV không có hành vi vi phạm kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực quyết định kỷ luật và được hưởng đầy đủ quyền lợi của HSSV theo quy định.
2. Đối với trường hợp đình chỉ học tập có thời hạn thì sau khi hết thời hạn đình chỉ, HSSV phải xuất trình chứng nhận của địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi HSSV có hộ khẩu thường trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương (trong thời gian bị đình chỉ học tập) để Nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp.
3. Đối với trường hợp bị kỷ luật buộc thôi học, nếu HSSV có nguyện vọng trở lại Trường để tiếp tục học tập thì phải sau ít nhất 01 năm, kể từ ngày bắt đầu kỷ luật mới được Trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp. Trong hồ sơ xin trở lại học, ngoài các giấy tờ theo quy định phải có chứng nhận của địa phương (xã, phường, thị trấn), nơi HSSV có hộ khẩu thường trú, về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương trong thời gian chấp hành kỷ luật.
Điều 16. Quyền khiếu nại về khen thưởng và kỷ luật
Cá nhân, tập thể lớp HSSV nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại lên Hiệu trưởng Nhà trường. Trong trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết của Hiệu trưởng thì có quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Chương 6:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường
Phòng Công tác học sinh, sinh viên chủ động phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Khoa trong Trường, các tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm, gia đình HSSV, các cơ quan có liên quan trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt công tác khen thưởng, kỷ luật và đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.
Điều 18. Chế độ báo cáo
1. Kết thúc học kỳ, năm học Phòng Công tác học sinh, sinh viên chức tổng kết, đánh giá công tác khen thưởng, kỷ luật và đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV, báo cáo Ban Giám hiệu và đề xuất các kiến nghị để thực hiện công việc tốt hơn. 

2. GVCN, các Khoa có trách nhiệm báo cáo ngay cho Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Ban Giám hiệu những vụ việc phát sinh xảy ra liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật và đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV để có biện pháp xử lý kịp thời. 
TL. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Tiến Dũng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI


PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN           

HỌC KỲ ............ NĂM HỌC: ......................................

Mã HSSV.............................. Họ và tên: ..............................................................  Lớp ...................
	NỘI DUNG
	ĐIỂM QUY ĐỊNH
	HSSV TỰ ĐÁNH GIÁ

	1. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC, THÁI ĐỘ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP  (30 điểm)

	1.1. Ý thức và thái độ trong học tập 
	8
	

	Có ý thức và thái độ học tập tốt
	8
	

	Có ý thức và thái độ học tập khá
	7
	

	Có ý thức và thái độ học tập trung bình
	6
	

	Có ý thức và thái độ học tập yếu
	0
	

	1.2. Ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học 
	4
	

	Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa do Nhà trường tổ chức. (Mỗi lần tự ý vắng mặt hoặc không nghiêm túc khi tham gia sẽ bị trừ 1 điểm)
	3
	

	Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của HSSV hoặc có hỗ trợ giáo viên trong các hội thi, cuộc thi.
	1
	

	1.3. Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi 
	6
	

	Tham gia đầy đủ và nghiêm túc trong các kỳ thi. Nếu tự ý bỏ thi một môn trở lên hoặc vi phạm quy chế thi 1 lần trở lên sẽ không được tính điểm nội dung này.
	5
	

	Tham gia thi HSG, thi tay nghề các cấp; Tham gia các cuộc thi về chuyên môn, kiến thức, kỹ năng khác do Trường tổ chức.
	1
	

	1.4. Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập
	4
	

	Khắc phục khó khăn, đảm bảo thời gian và chất lượng học tập đạt yêu cầu

- Mỗi một học phần/mô đun không được thi: Trừ 2 điểm

- Mỗi một học phần/mô đun phải thi lại: Trừ 1 điểm
	4
	

	1.5. Kết quả học tập của học kỳ
	8
	

	
Xếp loại xuất sắc
	8
	

	
Xếp loại giỏi
	7
	

	
Xếp loại khá
	6
	

	
Xếp loại Trung bình
	5
	

	
Xếp loại yếu
	0
	

	2. Tiêu chí đánh giá về ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế (25 điểm)

	a) Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công dân, các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, của cơ quan quản lý thực hiện trong Nhà trường
	10
	

	Chấp hành tốt quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo thực hiện trong Nhà trường. Nếu vi phạm các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, các cơ quan quản lý thực hiện trong Nhà trường: Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị  trừ từ 5 đến 10 điểm/lần vi phạm
	10
	

	Nếu vi phạm pháp luật từ 1 lần trở lên
	0
	

	b) Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác
	15
	

	Tự giác chấp hành tốt các nội quy, quy chế và quy định của Nhà trường

- Nếu đi học muộn, mất trật tự, làm việc riêng, ngủ gật, không đeo thẻ... trong giờ học, bị giáo viên hoặc phòng chức năng nhắc nhở: trừ 2 điểm/lần vi phạm.

- Nếu vi phạm nội quy, quy định bị GVCN nhắc nhở trước lớp: trừ 3 điểm/lần vi phạm

- Nếu vi phạm nội quy, quy định bị xử lý kỷ luật khiển trách: trừ 5 điểm
- Nếu vi phạm nội quy, quy định bị xử lý kỷ luật cảnh cáo: trừ 10 điểm
	15
	

	3. Tiêu chí đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường (25 điểm)

	a) Ý thức & hiệu quả tham gia hoạt động rèn luyện về CT, XH, VH, V/Nghệ, T/thao 
	10
	

	Tích cực hưởng ứng các hoạt động và trực tiếp tham gia ít nhất một hoạt động
	10
	

	Hưởng ứng và có mặt đầy đủ trong các hoạt động
	8
	

	Vắng mặt không lý do trong các hoạt động được Nhà trường huy động, triệu tập: trừ 5 điểm/1 lần vi phạm. HSSV là người khuyết tật hoặc mắc bệnh phải hạn chế vận động, được đánh giá ý thức tham gia các hoạt động tùy theo tình trạng sức khỏe phù hợp, đảm bảo sự công bằng trong từng trường hợp.
	
	

	b) Ý thức tham gia các hoạt động công ích, công tác XH do Trường phát động, tổ chức
	10
	

	Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động
	10
	

	Tham gia chưa tích cực hoặc không đạt hiệu quả cao
	5
	

	Không tham gia hoặc tham gia thiếu nghiêm túc
	0
	

	c) Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội do Nhà trường phát động, tổ chức 
	5
	

	Tham gia đầy đủ và tích cực
	5
	

	Tham gia chưa tích cực hoặc không đạt hiệu quả cao
	2
	

	Không tham gia hoặc tham gia thiếu nghiêm túc
	0
	

	4. Tiêu chí đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức khác của Nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng (20 điểm)

Trường hợp HSSV đạt nhiều tiêu chí thì chỉ được chọn lấy tiêu chí có điểm cao nhất (chỉ chấm điểm một trong các mục (i) hoặc (ii) hoặc (iii) và số điểm tối đa là 20 điểm)

	(i) Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín, kỹ năng tổ chức và hiệu quả công việc của học sinh, sinh viên được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác của HSSV trong Nhà trường

	- HSSV là lớp trưởng, bí thư chi đoàn, hoặc tham gia BCH Đoàn Trường căn cứ theo kết quả công tác để đánh giá điểm như sau

	
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	20
	

	
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	15
	

	
Hoàn thành nhiệm vụ
	10
	

	
Không hoàn thành nhiệm vụ
	0
	

	- HSSV là lớp phó, phó bí thư chi đoàn hoặc tham gia các tổ chức thuộc Đoàn TNCS của Trường, căn cứ theo kết quả công tác để đánh giá điểm như sau

	
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	15
	

	
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	10
	

	
Hoàn thành nhiệm vụ
	5
	

	
Không hoàn thành nhiệm vụ
	0
	

	(ii) Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, khoa và Nhà trường
HSSV không phải là cán bộ lớp, nhưng tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào chung của lớp, khoa, Trường

	Tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động phong trào có phạm vi ảnh hưởng từ cấp khoa, cấp Trường trở lên
	15
	

	Tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động phong trào có phạm vi ảnh hưởng tại lớp
	10
	

	Không chủ động, tích cực tham gia các phong trào
	0
	

	(iii) Có thành tích trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được khen thưởng

	Khen cấp thành phố hoặc tương đương trở lên
	20
	

	Khen cấp Trường hoặc tương đương
	15
	

	Làm việc tốt được nhiều người ghi nhận hoặc được biểu dương trên các diễn đàn, phương tiện truyền thông
	10
	

	TỔNG SỐ ĐIỂM RÈN LUYỆN
Xếp loại: .......................

	100
	


Em cam kết là đã tự đánh giá một cách trung thực, chính xác và xin chịu trách nhiệm về phần tự đánh giá của mình.

       Hà Nội, ngày ............. tháng ........... năm .................

HỌC SINH, SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ LỤC
MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐĐTĐL ngày      tháng     năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội)

	TT
	Tên vụ việc vi phạm
	Số lần vi phạm 

và hình thức xử lý cụ thể áp dụng
	Ghi chú

	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Đình chỉ học tập 1 năm học
	Buộc thôi học
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Đi học muộn quá 10 phút; Mất trật tự, sử dụng điện thoại, ngủ, làm việc riêng, không tập trung trong giờ học; Không đeo thẻ HSSV; Hút thuốc trong khu giảng đường; Mang đồ ăn uống vào phòng học, phòng thực tập; Trốn tiết; Bỏ 1 buổi học.
	Lần 3
	Lần 4
	
	
	Vi phạm lần 1, GV dạy nhắc nhở trước lớp, vi phạm lần 2 báo cho GVCN phê bình trước lớp

	2
	Nghỉ học không phép liên tục 5 buổi
	Lần 1
	Lần 2
	
	
	

	3
	Nghỉ học không phép liên tục nhiều hơn 30 ngày
	
	
	
	Lần 1
	

	4
	Ứng xử thiếu văn hóa: có các hành vi, lời nói thiếu văn hóa; không chào cán bộ, giáo viên, khách đến thăm Trường; ăn mặc thiếu lịch sự khi đến Trường; để phương tiện không đúng nơi quy định.
	Lần 2
	Lần 3
	
	
	Vi phạm lần 1, GVCN phê bình nhắc nhở.

	5
	Có thái độ không phối hợp với các hướng dẫn, yêu cầu theo quy định của cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường và các lực lượng hỗ trợ do Nhà trường huy động.
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Nếu có thái độ không đúng mực thì xử lý theo khung vô lễ với cán bộ, giáo viên và nhân viên.

	6
	Vô lễ với cán bộ, giáo viên và nhân viên
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Nếu không có thái độ hối lỗi, có thể xử lý đình chỉ học tập 1 năm hoặc buộc thôi học

	7
	Xúc phạm nhân phẩm hoặc thân thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Nhà trường
	
	
	
	Lần 1
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý theo quy định của pháp luật

	8
	Học hộ hoặc nhờ người khác học hộ
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	9
	Thi, kiểm tra hộ hoặc nhờ thi kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	

	10
	Tổ chức học, thi, kiểm tra hộ, tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp
	
	
	
	Lần 1
	Trường hợp nghiêm trọng xử lý theo quy định của pháp luật

	11
	Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm hộ, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Ngoài ra còn thực  hiện xử lý theo quy chế đào tạo

	12
	Không đóng học phí đúng quy định và quá thời hạn được Trường quy định
	Lần 1
	Lần 2
	
	Lần 3
	Trước kỳ thi học kỳ 10 ngày vẫn chưa đóng học phí sẽ bị cấm thi

	13
	Không đóng bảo hiểm y tế theo quy định
	Lần 1
	Lần 2
	
	Lần 3
	

	14
	Vi phạm quy định về giữ gìn  tài sản và môi trường sư phạm
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	
	

	15
	Làm hư hỏng tài sản của Trường
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Phải bồi thường thiệt hại

	16
	Uống rượu, bia khi đến Trường
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Nếu gây ra các hậu quả nghiêm trọng sẽ xử lý tăng nặng hơn so với khung kỷ luật

	17
	Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật 

	18
	Tổ chức chơi cờ bạc
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	19
	Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	20
	Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý
	
	
	
	Lần 1
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	21
	Sử dụng ma tuý
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Xử lý theo quy định về xử lý HSSV sử dụng ma tuý 

	22
	Chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm
	
	
	
	Lần 1
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	23
	Hoạt động mại dâm
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật 

	24
	Lấy cắp tài sản có giá trị nhỏ hơn 2 triệu đồng; Chứa chấp tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	

	25
	Lấy cắp tài sản có giá trị lớn hơn 2 triệu đồng; Tổ chức trộm cắp tài sản.
	
	
	
	Lần 1
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	26
	Chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của Nhà nước
	
	
	
	Lần 1
	

	27
	Đưa phần tử xấu vào trong Trường, KTX, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự Nhà trường.
	
	
	
	Lần 1
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	28
	Đưa người ngoài vào khu vực trường học, ký túc xá không được phép của Nhà trường
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật 

	29
	Gây mâu thuẫn, xô sát, đánh nhau chưa gây thương tích
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	30
	Đánh nhau gây thương tích; Tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	31
	Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật 
	
	
	
	Lần 1
	

	32
	Vi phạm các quy định về an toàn giao thông
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	33
	Vi phạm pháp luật
	
	
	
	Lần 1
	Xử lý theo quy định của pháp luật








Những HSSV bị kỷ luật khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại khá; bị cảnh cáo thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại trung bình.- Phân loại kết quả rèn luyện


a) Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc;


b) Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại tốt;


c) Từ 70 đến dưới 80 điểm: loại khá;


d) Từ 50 đến dưới 70 điểm: loại trung bình


đ) Dưới 50 điểm: loại yếu
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